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T.KẾT
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C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.37.08.910.002/10/1999TriệuTô Xuân03031712881

7.06.07.87.026/05/1999NhânPhan03031714432

8.18.07.810.019/10/2000CôngLê Chí03031811973

7.67.07.610.021/03/2000ĐạtQuang Thành03031812064

7.06.07.110.014/3/2000PhiHồ Văn03031812445

6.27.05.37.026/02/2000PhúcPhạm Nguyễn Hồng03031812466

7.97.08.110.023/07/2000PhướcPhan Hữu03031812477

6.57.05.410.08/3/2000VươngNguyễn Huỳnh Thế03031812888

6.77.05.710.015/04/2000AnhBùi Nhật03031912209

7.67.07.510.014/07/2000ChiêuNguyễn Ngọc030319122310

7.37.06.910.026/01/2001ChứcTrần Văn030319122511

7.78.06.910.017/11/2001CôngHồ Chí030319122612

7.57.07.310.011/07/2001ĐanNguyễn Đặng Hữu030319123013

7.57.07.310.021/09/2001ĐiềnLê Quang030319123414

8.27.08.710.029/05/2001ĐôngMai Phú030319123515

7.66.08.410.026/05/2001ĐứcNguyễn Minh030319123716

8.07.08.310.002/12/2000GiangĐàm Hà030319123817

7.47.07.210.010/08/2001HàLê Nguyễn Hoàng030319124018

7.67.07.610.021/03/2001HàoPhan Nhật030319124119

8.28.08.010.003/11/2001HảiNguyễn Chí030319124320

6.55.06.910.027/10/2001HảiTrịnh Hoàng030319124521

8.29.07.210.005/05/2001HậuTrần Công030319124722

7.47.07.110.013/01/2001HiếuLê Minh030319124823

8.08.07.510.021/09/2001HoàngPhạm Thanh030319124924

8.17.08.510.007/02/2001HòaTống Ngọc030319125025

5.86.05.94.026/12/2001HuyDương Văn030319125126

8.38.08.110.019/05/2001HuyTrần Quốc030319125327

7.77.07.810.003/02/2001HuỳnhPhạm Ngọc030319125428

8.88.09.110.021/03/2001HưngNguyễn Quốc030319125529

7.67.07.510.017/08/2001KhangLê Duy030319125830

7.76.08.610.008/05/2001KhangLê Hoàng030319125931

10/05/2001KhảiPhạm Huỳnh030319126232

7.66.08.410.025/10/2001KhánhHồ Quốc030319126333
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7.87.08.010.024/05/2001LamNguyễn Lý030319126634

8.08.07.510.026/10/2001LinhVũ Văn030319127035

7.98.07.410.028/09/2001LongTrần Thành030319127136

7.16.07.310.004/12/2001LuânVõ Thành Thái030319127237

7.66.08.310.001/01/2001LuôngNguyễn Hoàng030319127338

8.48.08.310.018/04/2001MẫnLê Minh030319127739

8.48.08.310.012/08/2001NamHuỳnh Nguyễn Nhựt030319127840

7.16.07.310.008/04/2001NhânLê Hoàng030319128041

8.18.07.810.007/09/2001NhậtNguyễn Lê Anh030319128242

8.08.07.610.020/12/2001PhiVõ Nguyễn Nhật030319128843

8.89.08.310.013/04/2001PhướcPhạm Hữu030319129244

6.95.07.710.016/9/2001QuốcLê Văn030319129445

7.06.07.110.018/07/2001SangNguyễn Thanh030319129746

7.98.07.310.023/06/1999TàiVõ Ngọc030319130247

8.88.09.110.029/05/2001TâmHoàng Minh030319130348

7.77.07.810.021/02/2001TầngMai Đắc030319130549

7.37.07.010.002/07/2001TháiBùi Quốc030319130750

8.38.08.210.028/06/2001Thịnh
Phạm Huỳnh Trương
Gia

030319131351

7.86.08.810.016/04/2001ThượngHồ Phúc030319131452

8.38.08.210.019/08/2001TuấnHồ Anh030319131853

8.07.08.310.006/10/2001TuấnPhạm Minh030319131954

7.67.07.610.021/10/2001VinhLưu Danh030319132355

7.47.07.110.009/11/2001VinhTrần Quang030319132456

8.37.09.010.08/1/2001VươngĐặng Ngọc030319132557

7.88.07.110.008/03/2001VỹLê Ngọc030319132858

6.36.05.810.020/04/2001HuyBùi Quang030319168759

8.88.09.210.025/06/2001HuyChâu Đỗ Quốc030319168860

8.27.08.710.024/08/2001HuyLê Trần Gia030319169061

7.37.06.910.005/02/2001HuyNguyễn Nhựt030319169162

6.87.06.010.011/11/2001KhaNguyễn Thanh030319169663

9.09.08.810.011/02/2001KhangHuỳnh Phạm Duy030319169864

8.68.08.710.002/09/2000KiệtNguyễn Anh030319170165

8.28.08.010.005/10/2001KiệtNguyễn Anh030319170266

7.77.07.810.012/01/2001LiêmLê Hoài030319170367

2.70.05.30.006/09/2001LinhLâm Khánh030319170568

6.66.06.310.008/07/2001LộcĐỗ Hữu030319170869

8.37.09.010.011/01/2001LựcNgô Tấn030319171070

6.35.07.84.021/07/2001MinhTừ Công Hoàng030319171271

6.15.06.87.002/06/2001NghĩaNguyễn Trọng030319171472
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8.47.09.110.026/11/2001NhậtNguyễn Anh030319171673

8.88.09.87.020/04/2001PhươngLê Thanh030319172074

8.07.08.410.004/08/2001ThảoNguyễn Đức030319173275

7.97.08.210.020/09/2000ThiNguyễn Văn030319173376

7.87.07.910.008/07/2001ThiênVõ Văn030319173577

7.97.08.210.021/6/2001ThịnhPhạm Hà Việt030319173878

1.70.03.40.028/01/2001TrườngNguyễn Phước Long030319175079

7.36.07.710.009/06/2001TrườngNguyễn Thanh030319175180

6.85.08.27.015/06/2000TrườngTrần Duy030319175281

7.76.08.610.016/11/2000TuyênNguyễn Văn Minh030319175582

7.36.07.810.021/02/2001TùngLâm Quốc030319175683

7.48.06.410.001/03/2001VạngMai Hùng030319175984

3(3.6%)0(0%)1(1.2%)11(13.1%)39(46.4%)29(34.5%)1(1.2%)84(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 20 tháng 03 năm 2022
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